KẾ HOẠCH DẠY THAY - THÁNG 11/2024
	Tuần; chủ đề
	Thời gian 
	Nhóm/lớp
thực hiện 
	Số giờ (Giờ quy đổi)
	Người được dạy thay (chức vụ: TTCM/BT đoàn/ BTTND…)
	Tên hoạt động; tên đề tài
	Chữ ký của giáo viên được dạy thay

	Tuần 1;
Chủ đề: Gia đình/ Gia đình tôi
	Thứ 6, Ngày 08/11/2024
 
	Lớp MG 5 tuổi A1
	8 giờ đến 10 giờ 40 phút
	GV: Hoàng Thị Hà – TTCM tổ 1.
	HOẠT ĐỘNG SÁNG
1. Tên hoạt động: Thể dục sáng
   Tên đề tài: Hô hấp 1: Tay vai 2:  Bụng 2: Chân 2:  Bật 1.Tc. Gia đình ngón tay.
2. Tên hoạt động: Làm quen tiếng việt
    Tên đề tài: Em gái, chơi đồ chơi, uống sữa 
3. Tên hoạt động: LQCC
Tên đề tài: LQ chữ e, ê
4. Tên hoạt động: Hoạt động góc
   Tên đề tài: Góc PV: Gia đình, bán hàng.
                   Góc XD: Xây nhà của bé.
                   Góc ÂN: Hát, biểu diễn các bài hát trong chủ đề.
                  Góc ST: Xem tranh ảnh; sách về chủ đề.
5. Tên hoạt động: Hoạt động ngoàitrời
Tên đề tài: HĐCCĐ: Giải câu đố về chủ đề gia đình
                    Trò chơi: Ai đoán giỏi
                       Chơi tự do
	

	Tuần 2
CĐ:GĐ/ Bé và những người thân yêu



	



Thứ3, ngày 12/11/2024











	
	8 giờ đến 10 giờ 40 phút
	GV: Hoàng Thị Hà – TTCM tổ 1.

	                     HOẠT ĐỘNG SÁNG
1. Tên hoạt động: Thể dục sáng
   Tên đề tài: Hô hấp 2: Tay vai 3:  Bụng 1: Chân 2:  Bật 3.Tc. Gia đình ngón tay.
2. Tên hoạt động: Làm quen tiếng việt
    Tên đề tài: ông ngoại, bà ngoại, Dì
3. Tên hoạt động: Toán
Tên đề tài: So sánh, thêm bớt, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 7
4. Tên hoạt động: Hoạt động góc
   Tên đề tài: 
Phân vai: Gia đình, bán hàng
Xây dựng: Xây nhà của bé 
Tạo hình: Vẽ, tô mầu về ngôi nhà 
Học tập: Chữ cái và số của tuần
Thiên nhiên: Chăm sóc cây 
5. Tên hoạt động: Hoạt động ngoàitrời
Tên đề tài: Xếp hình khuôn mặt mẹ bằng hột hạt.
TC: Chèo thuyền
Chơi tự do
	

	Tuần 3
CĐ: GĐ/ Ngôi nhà gđ ở
	Thứ3, ngày 19/11/2024

	
	8 giờ đến 10 giờ 40 phút
	GV: Hoàng Thị Hà – TTCM tổ 1.

	HOẠT ĐỘNG SÁNG
1. Tên hoạt động: Thể dục sáng
   Tên đề tài: Hô hấp 2 - Tay 3 - Bụng 1-  Chân  3 - Bật 3.      Tc. Gia đình ngón tay
2. Tên hoạt động: Làm quen tiếng việt
    Tên đề tài: Nhà gỗ. Nhà xây. Nhà sàn (EL38).
3. Tên hoạt động: văn học
Tên đề tài: KTCTN: Bàn tay có nụ hôn
4. Tên hoạt động: Hoạt động góc
Tên đề tài: PV: Gia đình, bán hàng                                                               
        XD: Xây nhà của bé 
      ÂN: Hát các bài hát về chủ đề.                                                  
        HT: Chơi với số và chữ cái
5. Tên hoạt động: Hoạt động ngoàitrời
Tên đề tài: HĐCCĐ: Vẽ ngôi nhà trên sân.
                   TC: Đi theo nhịp điệu (EL29)
                      Chơi tự do 
	[bookmark: _GoBack]

	Tuần 4
CĐ: Gia đình/ Đồ dùng trong gia đình
	Thứ2, ngày 25/11/2024

	
	14 giờ đến 16 giờ 30 phút
	GV: Hoàng Thị Hà – TTCM tổ 1.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. TC: Tạo các hình mẫu ( EM 6)
2. TCVĐ: Tập tầm vông 
3. Vệ sinh - Nêu gương - Trả trẻ 

	



